	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :  4008 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ
V/v báo cáo, thống kê tình hình sử dụng
phần mềm và trang thiết bị CNTT
	Đà Nẵng,  ngày 10 tháng 11 năm 2009



Kính gửi: 
- Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT và trường trực thuộc;



- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN

Thực hiện Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT, ngày 04/8/2009 của Bộ GD&ĐT về “Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010” và chủ đề năm học 2009 - 2010 “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 11/9/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về Nhiệm vụ năm học 2009-2010,  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học báo cáo tình hình sử dụng các phần mềm và trang thiết bị CNTT của đơn vị để có kế hoạch tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ việc triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Nội dung cụ thể như sau:
1. Đối với các Phòng GD&ĐT
- Chỉ đạo các trường THCS, Tiểu học, Mầm non báo cáo, thống kê tình hình sử dụng các phần mềm, trang thiết bị CNTT (theo mẫu 01).
- Tổng hợp các báo cáo thống kê của các trường THCS, Tiểu học, Mầm non (theo mẫu 03).

- Lập kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị CNTT và công tác triển khai ứng dụng CNTT tại tất cả các trường THCS và một số trường Tiểu học, Mầm non.

- Báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 26/12/2009 (phòng CNTT-KT&KĐCLGD nhận) đồng thời gửi file qua địa chỉ email: phongcntt.sodanang@moet.edu.vn
 Bao gồm: 

+ Báo cáo chung về việc đầu tư mua sắm trang thiết bị CNTT, tình hình sử dụng trang thiết bị CNTT và công tác chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý trong năm học 2009-2010.
+ Bảng tổng hợp báo cáo thống kê của các trường (theo mẫu 03).
+ Kế hoạch tổ chức kiểm tra về CNTT tại các trường trực thuộc.
2. Đối với các Trường THPT, Trung tâm và các trường trực thuộc:

 Thực hiện báo cáo thống kê tình hình sử dụng các phần mềm, trang thiết bị CNTT (theo mẫu 02). Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 12/12/2009 (phòng CNTT-KT&KĐCLGD nhận)

3. Công tác kiểm tra: 
Sở GD&ĐT sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra thực tế về trang thiết bị CNTT và công tác triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị, trường học trong thời gian từ tháng 01/2010 đến tháng 3/2010. Kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo sau.
Lưu ý: Các biểu mẫu tải về từ địa chỉ website www.danang.edu.vn , mục Tải văn bản dữ liệu ==> Văn bản chỉ đạo của ngành.
Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức triển khai thực hiện./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nơi nhận:






        
GIÁM ĐỐC

- Như trên; 
- Lãnh đạo;



    



      (đã ký)
- Thanh tra, các phòng Sở; 

- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐ;










          Huỳnh Văn Hoa

	Đơn vị.......
	


BÁO CÁO THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Mẫu dùng cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS)

Tên trường:…………………………………………….; Điện thoại:………………….………
Email:……………………………………………………; Fax……………………………….
Địa chỉ:…………………………………………….………….………….…………………….
Đại diện lãnh đạo phụ trách CNTT:…………………………………….…; Chức vụ:….…….
Cán bộ phụ trách CNTT:…..…………………………… ; Trình độ CM về CNTT:.……….…
I. Trang bị CSVC và các điều kiện của môi trường CNTT 

1. Trang bị máy tính, thiết bị

+ Tổng số máy tính:……………, trong đó: máy có cấu hình Pentium IV trở lên:…….....; 
+ Số máy dành cho CBQL, VP:……….

+ Số phòng máy tính phục vụ dạy học: .....…………………………………………………

	Năm trang bị
	Số lượng
	SL máy thực tế
 sử dụng
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	
	
	
	Hệ điều hành
	   Pentium 
IV trở lên
	RAM
	HDD
	CD ROM
	Âm thanh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


+ Số lượng máy chiếu (Projector):…..……….; Projection Monitor …………...…...;  Plasma Monitor:………………………………; Số lượng máy in:……………………

+ Thiết bị khác: (máy scaner…)………………………………………………………
2. Kết nối mạng nội bộ (có/không/đang triển khai):………………………………Nếu có:


+ Số máy văn phòng được nối mạng:………………………………………………….


+ Số máy phục vụ học tập được nối mạng: ……………………………………………

3. Kết nối Internet (có/không/đang triển khai):…………………nếu có thì điền tiếp các thông tin sau:


+ Dạng kết nối (ADSL, ...):............................
+ Tổng số máy kết nối Internet:….…, Trong đó: máy VP:……..; 

4. Trang Web của đơn vị (có/không/đang xây dựng):………………….…………. Nếu có: 


Địa chỉ Website thông tin (nếu có):……………………………………..……….……
Các website khác, thư viện điện tử…:…………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………..…..
II. Nhân lực CNTT-TT 
	Đối tượng
	Trình độ CNTT
	Ghi chú

	
	Tổng số
	Đại học trở lên
	Cao đẳng
	TCCN
	Kỹ thuật 
viên
	THCB, 
VP
	Quản trị mạng
	Đề án 112
	Khác
	

	Cán bộ QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên các bộ môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CNV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Hoạt động ứng dụng CNTT-TT của đơn vị 

1. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý

+ Số lượng CBQL sử dụng CNTT-TT trong quản lý:………. 
+ Nội dung ứng dụng (trao đổi thông tin qua mạng, quản lý điểm, quản lý nhân sự, chia thời khóa biểu,…): ………………………………………………………………………….....

………………………………………………..…………………………….………………

……………………………………………………………………………………………..

2. Các phần mềm được triển khai sử dụng tại trường

	TT
	Tên phần mềm
	Phục vụ
	Nguồn gốc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


Phục vụ: quản lý nhân sự, kế toán, quản lý dinh dưỡng, dạy học (DH), vui chơi, kiểm tra đánh giá (KTĐG), mô phỏng thí nghiệm (MPTN), hỗ trợ giáo viên trong việc soạn giảng (HTGV)…và bộ môn tương ứng. 

Ví dụ: Phần mềm giảng dạy môn toán thì ghi: DH Toán.
Nguồn gốc: Được trang bị, đơn vị tự mua, giáo viên tự biên soạn.
3. Ứng dụng CNTT trong dạy học:


- Số giáo viên có sử dụng giáo án điện tử trong dạy học:………, Tỉ lệ:……….........

- Số giờ dạy có ứng dụng CNTT trong năm học 2009-2010 (tính đến thời điểm báo cáo): …………………………


- Số giáo viên có khai thác và sử dụng thông tin trên Internet: ……………………….

4. Hoạt động chuyên đề


+ Số lần tổ chức các chuyên đề về CNTT dành cho giáo viên trong năm học:………
Hình thức, chương trình hoạt động:…………………………………………..……….. ……………………………..……….…………………………………………………..

+ Số lần tổ chức các chuyên đề về CNTT dành cho học sinh trong năm học:………..
Hình thức, chương trình hoạt động:…………………………………………...……..… ……………………………..……………..……………………………………………..

5. Các ứng dụng khác:
..

.........................

.
IV. Ý kiến đề xuất nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT-TT của đơn vị trong thời gian tới
1. Về trang bị CSVC
…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

2. Về nhân lực CNTT

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

3. Về phần mềm, chương trình ứng dụng
…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

4. Các ý kiến khác
…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..



……………., ngày ……tháng…...năm…….

Người lập
Thủ trưởng đơn vị



(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Báo cáo gửi về Phòng CNTT - Sở GD&ĐT, điện thoại: 0511.818849 
gửi file qua địa chỉ email: phongcntt.sodanang.@moet.edu.vn ; ngchau79@gmail.com ; 



Mẫu báo cáo có tại website: http://www.danang.edu.vn 


	Đơn vị.......
	


BÁO CÁO THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 (Mẫu dùng cho các trường THPT, TTGDTX, TTGDTX-HN, TTKTTH-HN)

Tên trường:…………………………………………….; Điện thoại:………………….………
Email:……………………………………………………; Fax……………………………….
Địa chỉ:…………………………………………….………….………….…………………….
Đại diện lãnh đạo phụ trách CNTT:…………………………………….…; Chức vụ:….…….
Cán bộ phụ trách CNTT:…..……………………...…… ; Trình độ CM về CNTT:.……….…
I. Trang bị CSVC và các điều kiện của môi trường CNTT

1. Quy mô học sinh

Tổng số học sinh: ………………., số lớp:……………..… . Trong đó: 

Khối 10: …… lớp;    Khối 11: …… lớp;    Khối 12: …… lớp;    

2. Trang bị máy tính, thiết bị

+ Tổng số máy tính:……………, trong đó:máy có cấu hình Pentium IV trở lên:…….....; 
+ Số máy dành cho CBQL, VP:……….

+ Số phòng máy tính phục vụ dạy học: …………………………………………………

	Năm trang bị
	Số lượng
	SL máy thực tế
 sử dụng
	Tiêu chuẩn kỹ thuật

	
	
	
	Hệ điều hành
	   Pentium 
IV trở lên
	RAM
	HDD
	CD ROM
	Âm thanh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


+ Số lượng máy chiếu (Projector):…..……….; Projection Monitor …………...…...;  Plasma Monitor:………………………………; Số lượng máy in:……………………

+ Thiết bị khác: (máy scaner…)………………………………………………………
3. Kết nối mạng nội bộ (có/không/đang triển khai):…………………Nếu có: 

+ Số máy văn phòng được nối mạng:………………………………………………….


+ Số máy phục vụ học tập được nối mạng: ……………………………………………

4. Kết nối Internet (có/không/đang triển khai):…………………Nếu có:

+ Dạng kết nối (ADSL,...):

+ Tốc độ đường truyền:


+ Tổng số máy kết nối Internet:….…, Trong đó: máy VP:……..; 
5. Trang Web của đơn vị (có/không/đang xây dựng):………………….…………. Nếu có: 


Địa chỉ Website thông tin :………..……………………………………..……….……
Các website khác, thư viện điện tử…:…………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………..…..
6. Các phần mềm dạy học, phục vụ chuyên môn
	TT
	Tên phần mềm
	Mục đích sử dụng
	Nguồn gốc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


Mục đích sử dụng: giảng dạy (GD), kiểm tra đánh giá (KTĐG), mô phỏng thí nghiệm (MPTN), hỗ trợ cho giáo viên trong việc soạn giảng (HTGV)… và bộ môn tương ứng. 

Ví dụ: Phần mềm giảng dạy môn toán thì ghi: GD Toán.
Nguồn gốc: Được trang bị, đơn vị tự mua, giáo viên tự biên soạn.

II. Nhân lực CNTT-TT 
	Đối tượng
	Trình độ CNTT
	Ghi chú

	
	Đại học trở lên
	Cao đẳng
	TCCN
	Kỹ thuật 
viên
	THCB, 
VP
	Quản trị mạng
	Đề án 112
	Khác
	

	Cán bộ QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo viên các bộ môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CNV
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. Hoạt động triển khai ứng dụng CNTT-TT

1. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý

+ Số lượng CBQL sử dụng CNTT-TT trong quản lý:………. 
+ Nội dung ứng dụng (trao đổi thông tin qua mạng, quản lý điểm, quản lý nhân sự, chia thời khóa biểu,…): ………………………………………………………………………….....

………………………………………………..…………………………….………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
2. Các phần mềm được triển khai sử dụng tại trường

	TT
	Tên phần mềm
	Phục vụ
	Nguồn gốc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	


Phục vụ: quản lý nhân sự, kế toán, kiểm tra đánh giá (KTĐG), quản lý điểm...
Nguồn gốc: Được trang bị, đơn vị tự mua, giáo viên tự biên soạn.
3. Ứng dụng CNTT trong dạy học:


- Số giáo viên có sử dụng giáo án điện tử trong dạy học:………, Tỉ lệ:……….........


- Số giờ dạy có ứng dụng CNTT trong năm học 2009-2010 (tính đến thời điểm báo cáo): …………………………


- Số giáo viên có khai thác và sử dụng thông tin trên Internet: ……………………….

4. Hoạt động  chuyên đề


+ Số lần tổ chức các chuyên đề về CNTT dành cho giáo viên trong năm học:………
Hình thức, chương trình hoạt động:…………………………………………..……….. ……………………………..……….…………………………………………………..

+ Số lần tổ chức các chuyên đề về CNTT dành cho học sinh trong năm học:………..
Hình thức, chương trình hoạt động:…………………………………………...……..… ……………………………..……………..……………………………………………..

5. Các ứng dụng khác:
..........

..

.

.

.
IV. Ý kiến đề xuất nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT-TT của đơn vị trong thời gian tới
1. Về trang bị CSVC
…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

2. Về nhân lực CNTT

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

3. Về phần mềm, chương trình ứng dụng
…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

4. Các ý kiến khác
…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………...……………..



……………., ngày ……tháng…...năm…….

Người lập
Thủ trưởng đơn vị








    (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Báo cáo gửi về Phòng CNTT - Sở GD&ĐT, điện thoại: 0511.818849 
gửi file qua địa chỉ email: phongcntt.sodanang.@moet.edu.vn ; ngchau79@gmail.com ; 

Mẫu báo cáo có tại website: http://www.danang.edu.vn 
Mẫu 01
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